
TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

Số:      /QĐ-CĐTK II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày      tháng     năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận kết quả danh hiệu của học sinh, sinh viên đợt 3 năm 2023 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TCTK ngày 03/8/2020 của Tổng cục trưởng  

Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trường Cao đẳng Thống kê II; 

 Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT- BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong 

trường trung cấp, trường cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-CĐTK II ngày 15/8/2023 của Hiệu trưởng  

Trường Cao đẳng Thống kê II về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả  

rèn luyện, xét danh hiệu cá nhân, tập thể, xử lý kỷ luật và cấp học bổng khuyến 

khích học nghề đối với học sinh, sinh viên; 

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-CĐTK II ngày 12/12/2023 của Hiệu trưởng  

Trường Cao đẳng Thống kê II về việc công nhận kết quả rèn luyện của học sinh, 

sinh viên đợt 3 năm 2023; 

Theo Biên bản họp ngày 13/12/2023 của Hội đồng đánh giá kết quả rèn 

luyện của học sinh, sinh viên; 

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, 

sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả danh hiệu của học sinh, sinh viên đợt 3 năm 2023  

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên, 

Trưởng các đơn vị có liên quan và học sinh, sinh viên có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Trung Hiếu 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP QD519B  

ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU BỔ SUNG HỌC KỲ III 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II)  

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu  

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 QD519073 Nguyễn Thị Ánh Ly 7.07 2.7 77 Khá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP QD519B 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU BỔ SUNG HỌC KỲ V 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II)  

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu  

Ghi 

chú  
TĐ10 TĐ4 

1 QD519073 Nguyễn Thị Ánh Ly 6.86 2.67 70 Khá  

 

  

             TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP MA520  

ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ III 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT MSSV Họ và tên 
TBCTL Điểm 

RL 

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú TĐ10 TĐ14 

1  MA520009 Thân Huỳnh Như 8.33 3.39 85 Giỏi  

2  MA520003 Lý Thị Thanh Trang 7.70 3.22 83 Giỏi  

3  MA520006 Vũ Khắc Đạt 6.82 2.56 78 Khá   

4  MA520014 Huỳnh Thế Khánh 7.44 2.68 80 Khá   

5  MA520021 Trần Thị Kim Ngân 7.8 3.06 82 Khá   

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP MA520 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ IV 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT MSSV Họ và tên 
TBCTL Điểm 

RL 

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú TĐ10 TĐ14 

1  MA520009 Thân Huỳnh Như     8.37      3.39    85 Giỏi   

2  MA520014 Huỳnh Thế Khánh     7.70      3.00    80 Khá   

3  MA520021 Trần Thị Kim Ngân     7.91      3.00    82 Khá   

4  MA520003 Lý Thị Thanh Trang     7.28      2.78    80 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP MA521 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ III 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 MA521001 Lê Thị Thanh Hiền 7.13 2.71 80 Khá   

2 MA521004 Lương Mạnh Tuấn 7.83 3.10 73 Khá   

3 MA521005 Nguyễn Xuân Ba 7.88 3.11 70 Khá   

4 MA521009 Ngô Đức  Huy 7.55 2.84 72 Khá   

5 MA521017 Ngô Thị Hoàng Trâm 7.19 2.74 72 Khá   

6 MA521026 Huỳnh Thanh Thái An 7.07 2.53 73 Khá   

7 KT520012 Đặng Phương Thảo 7.31 3.05 77 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP MA521 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ IV 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 KT520012 Đặng Phương Thảo 8.79 3.47 80 Giỏi  

2 MA521001 Lê Thị Thanh Hiền 8.50 3.47 79 Khá  

3 KT521018 Nguyễn Thị Thu Thùy 8.48 4.47 75 Khá  

4 MA521004 Lương Mạnh Tuấn 8.53 3.47 77 Khá  

5 KT521017 Nguyễn Thị Phương Thảo 7.79 2.73 73 Khá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP MA522 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ I 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL 

Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  
TĐ10 TĐ4 

1 MA522002 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 7.57 3.00 88 Giỏi  

2 MA522001 Trần Thị Hải Hường 7.40 2.83 78 Khá   

3 MA522011 Nguyễn Vỹ Phương 6.97 2.50 76 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP MA522 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ II 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 MA522003 Mã Thị Thảo 8.83 3.61 87 Giỏi   

2 MA522007 Khuất Hoài Lanh 8.72 3.61 87 Giỏi   

3 MA522005 Đỗ Thị Kim Huệ 8.43 3.61 86 Giỏi   

4 MA522002 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 8.45 3.61 85 Giỏi   

5 MA522013 Hồ Lê Phương Uyên 8.69 3.61 85 Giỏi   

6 MA522001 Trần Thị Hải Hường 8.42 3.44 81 Giỏi   

7 MA522009 Trần Vũ Hồng Ngọc 8.56 3.61 80 Giỏi   

8 MA522008 Dương Thị Thùy Linh 7.72 3.17 77 Khá   

9 MA522011 Nguyễn Vỹ Phương 8.54 3.61 75 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP QT522 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ II 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 QT522005 Nguyễn Trần Mạnh Huy 9.43 4.00 90 Xuất sắc  

2 QT522009 Phạm Nguyễn Triều My 9.36 4.00 91 Xuất sắc  

3 QT522016 Lê Thị Kim Thoa 9.30 4.00 93 Xuất sắc   

4 QT522013 Lê Thị Mai Phương 8.39 3.41 88 Giỏi   

5 QT522002 Nguyễn Thị Duyên 7.86 3.12 81 Giỏi   

6 QT522008 Trần Thị Phương Mai 8.39 3.47 82 Giỏi   

7 QT522014 Huỳnh Thanh Thảo 7.78 3.00 84 Giỏi   

8 QT522011 Đặng Quang Nguyên 7.90 3.18 70 Khá   

9 QT522003 Phan Huy Hoàng 8.30 3.47 77 Khá   

10 QT522015 Trần Hương Thảo 7.70 3.06 72 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP QD521A 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ I 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 QD521021 Phạm Thị Hồng  Anh 7.22 2.74 83 Khá  

2 QD521012 Lê Thị Phương  Hà 7.96 3.26 75 Khá  

3 QD521013 Nguyễn Thị  Huyền 7.79 3.05 84 Khá  

4 QD521003 Nguyễn Khang  Hy 7.33 2.74 78 Khá  

5 QD521004 Nguyễn Đặng Hoàng  Khương 7.77 3.00 72 Khá  

6 QD521015 Nguyễn Tấn  Tài 7.92 3.16 70 Khá  

7 QD521009 Trần Vũ Duy  Thuận 7.91 3.42 75 Khá  

8 QD521017 Nguyễn Thúy  Vy 7.04 2.74 72 Khá  

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP QD521A 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ II 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 QD521013 Nguyễn Thị  Huyền 8.02 3.05 80 Giỏi  

2 QD521021 Phạm Thị Hồng  Anh 7.65 3.05 80 Khá   

3 QD521012 Lê Thị Phương  Hà 7.36 2.91 72 Khá   

4 QD521004 Nguyễn Đặng Hoàng  Khương 7.01 2.59 72 Khá   

5  QD521017 Nguyễn Thúy  Vy 8.19 3.27 75 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP QD521A 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ III 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL 

Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  
TĐ10 TĐ4 

1  QD521013 Nguyễn Thị  Huyền 6.73 2.25 76 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP QD521A 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ IV 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 QD521021 Phạm Thị Hồng  Anh 7.45 2.83 79 Khá   

2 QD521013 Nguyễn Thị  Huyền 7.78 2.92 81 Khá   

3 QD521009 Trần Vũ Duy  Thuận 7.86 3.17 72 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP QD521A 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ V 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 QD521021 Phạm Thị Hồng  Anh 7.22 2.74 83 Khá  

2 QD521013 Nguyễn Thị  Huyền 7.79 3.05 84 Khá  

3 QD521009 Trần Vũ Duy  Thuận 7.91 3.42 75 Khá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP LO422A 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ II 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 LO422040 Nguyễn Thị Thủy 8.65 3.54 92 
Xuất 

sắc 
 

2 LO422038 Nguyễn Thành Nhơn 8.50 3.54 89 Giỏi  

3 LO422036 Nguyễn Luân Khôi 8.44 3.31 85 Giỏi   

4 LO422002 Nguyễn Thiên Duy 8.17 3.38 81 Giỏi   

5 LO422041 Nguyễn Quốc Trọng 8.52 3.38 83 Giỏi   
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TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP LO522A 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ I 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 LO522028 Nguyễn Thanh Tuấn 8.52 3.75 91 
Xuất 

Sắc 
  

2 LO522004 Phạm Thị Tuyết Nhung 8.24 3.31 95 Giỏi   

3 LO522001 Nguyễn Thái Hiền 8.13 3.25 93 Giỏi   

4 LO522010 Võ Trần Hải Dương 7.68 3.13 81 Giỏi   

5 LO522011 Hà Kim Liên 8.22 3.31 80 Giỏi   

6 LO522019 Nguyễn Hữu Nghĩa 7.89 3.25 80 Giỏi   

7 LO522009 Hồ Thụy Kim Chi 7.66 2.94 83 Khá   

8 LO522002 Trần Tuấn Kiệt 7.22 2.75 81 Khá   

9 KT522018 Nguyễn Thị Cẩm Ly 7.29 2.69 77 Khá   

10 KT522013 Đinh Thị Thanh Thảo 6.82 2.63 77 Khá   

11 LO522008 Phan Ngọc Phương Vy 6.94 2.69 76 Khá   

12 LO522018 Phan Thảo Hiền 7.39 2.75 71 Khá   

13 LO522006 Đỗ Thị Phương Thảo 6.73 2.54 71 Khá   

14 LO522022 Vương Nguyễn Diệp Nhàn 7.02 2.56 70 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP LO522A 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ II 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 LO522004 Phạm Thị Tuyết Nhung 9.06 4.00 98 Xuất Sắc   

2 LO522005 Tằng Văn Thành 8.81 3.88 96 Xuất Sắc   

3 LO522007 Nguyễn Thị Kim Thương 8.33 3.38 95 Xuất Sắc   

4 LO522001 Nguyễn Thái Hiền 9.44 4.00 91 Xuất Sắc   

5 LO522028 Nguyễn Thanh Tuấn 9.33 4.00 90 Xuất Sắc   

6 LO522009 Hồ Thụy Kim Chi 9.18 4.00 89 Giỏi   

7 LO522015 Nguyễn Thị Giang 8.80 3.75 88 Giỏi   

8 LO522023 Nguyễn Huỳnh Nguyệt Nhi 9.05 3.75 88 Giỏi   

9 KT522013 Đinh Thị Thanh Thảo 8.06 3.25 85 Giỏi   

10 LO522010 Võ Trần Hải Dương 8.99 4.00 84 Giỏi   

11 LO522011 Hà Kim Liên 8.99 4.00 83 Giỏi   

12 LO522019 Nguyễn Hữu Nghĩa 9.04 3.75 83 Giỏi   

13 LO522002 Trần Tuấn Kiệt 8.13 3.63 82 Giỏi   

14 LO522012 Trần Thị Thanh Thảo 8.36 3.50 81 Giỏi   

15 KT522018 Nguyễn Thị Cẩm Ly 8.58 3.50 81 Giỏi   

16 LO522008 Phan Ngọc Phương Vy 8.19 3.38 79 Khá   

17 LO522006 Đỗ Thị Phương Thảo 7.65 3.00 79 Khá   

18 LO522026 Trịnh Anh Thư 8.83 3.75 78 Khá   

19 LO522021 Lương Thị Bảo Ngọc 8.49 3.50 78 Khá   

20 LO522013 Đặng Thị Linh Anh 8.68 3.63 75 Khá   

21 LO522018 Phan Thảo Hiền 8.10 3.25 74 Khá   

22 LO522020 Trần Bảo Ngọc 8.40 3.63 73 Khá   

23 LO522016 Nguyễn Thanh Hà 7.89 3.25 72 Khá   

24 LO522022 Vương Nguyễn Diệp Nhàn 8.24 3.25 70 Khá   

 



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP KT521A 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU BỔ SUNG HỌC KỲ I 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  

TBCTL 
Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  
TĐ10 TĐ4 

1 KT521027 Nguyễn Thị An 8.11 3.24 74 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP KT521A 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU BỔ SUNG HỌC KỲ III 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  

TBCTL 
Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  
TĐ10 TĐ4 

1 KT521014 Đỗ Thị Nhung 7.61 2.89 71 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP KT521A 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU BỔ SUNG HỌC KỲ IV 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  

TBCTL 
Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  

TĐ10 TĐ4 

1 KT521020 Trần Bích Trâm 8.19 3.31 70 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP KT521A 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ V 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  
TĐ10 TĐ4 

1 KT521036 Hồ Thị Tâm 8.67 3.67 93 Xuất sắc   

2 KT521004 Hoàng Thị Thúy Hằng 8.33 3.33 84 Giỏi   

3 KT521003 Nguyễn Thị Như Hà 8.67 3.67 77 Khá   

4 KT521027 Nguyễn Thị An 9.00 4.00 76 Khá   

5 KT520099 Võ Thị Bích Tuyền 8.33 3.67 76 Khá   

6 KT521014 Đỗ Thị Nhung 8.17 3.33 75 Khá   

7 KT520088 Trần Thị Thanh Lan 7.67 3.00 71 Khá   

8 KT521009 Nguyễn Thị Kiều 7.33 2.67 71 Khá   

9 KT521022 Lê Thị Thùy Trang 7.5 2.67 70 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP KT521B 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU BỔ SUNG HỌC KỲ I 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  

TBCTL 
Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  
TĐ10 TĐ4 

1 KT521047 Đặng Thị Hoài 7.16 2.53 72 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP KT521B 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU BỔ SUNG HỌC KỲ II 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  

TBCTL 
Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  
TĐ10 TĐ4 

1 KT521047 Đặng Thị Hoài 7.32 2.80 72 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP KT521B 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ III 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL 

Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  
TĐ10 TĐ4 

1 KT521071 Bùi Thị Thu Vân 8.30 3.41 83 Giỏi   

2 KT521045 Lê Thị Kim Hậu 7.91 3.18 82 Khá   

3 KT521050 Nguyễn Thị Kim Loan 7.82 2.94 81 Khá   

4 KT521044 Lê Thị Hằng 7.93 3.29 75 Khá   

5 KT521069 Nguyễn Tố Trinh 8.28 3.31 74 Khá   

6 KT521047 Đặng Thị Hoài 8.08 3.41 74 Khá   

7 SV21208 Trần Thị Huyền Trang 7.27 2.71 72 Khá   

8 SV21226 Nguyễn Kim Hồng 7.44 2.65 70 Khá   

9 SV21229 Trần Thị Lệ Quyên 8.05 3.08 70 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP KT521C 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ III 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL 

Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  
TĐ10 TĐ4 

1 SV21206 Nguyễn Thị Thùy 8.01 3.22 82 Giỏi   

2 KT521063 Lê Hoàng Thanh 7.87 3.11 82 Khá   

3 KT521064 Trần Ngọc Anh Thư 8.18 3.11 70 Khá   

4 KT521049 Nguyễn Hải Thảo Linh 7.91 3.11 70 Khá   

5 KT521058 Lê Ngọc Quỳnh Như 7.77 3.00 70 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP KT422A 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ I 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 KT422001 Phạm Thị Ánh 8.65 3.63 88 Giỏi   

2 KT422002 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 7.95 3.33 71 Khá   

3 KT422004 Lê Thị Thùy Duyên 7.15 2.67 70 Khá   

4 KT422005 Nguyễn Thị Thu Hà 7.38 2.67 82 Khá   

5 KT422006 Đoàn Thị Hiếu 7.89 3.20 73 Khá   

6 KT422007 Dương Thị Huyền 7.77 3.13 74 Khá   

7 KT422010 Bế Ngọc Khánh Linh 7.87 2.93 70 Khá   

8 KT422011 Nguyễn Vụ Ngọc Oanh 7.98 3.40 70 Khá   

9 KT422013 Nguyễn Mộng Quỳnh 7.62 2.87 71 Khá   

10 KT422015 Vũ Thị Trang 8.07 3.40 72 Khá   

11 KT422016 Nguyễn Thị Tuyết 8.01 3.13 71 Khá   

12 KT422020 Trần Thị Hồng Hạnh 7.98 3.13 75 Khá   

13 KT422021 Đặng Thị Thùy Loan 8.53 3.40 75 Khá   

14 KT422022 Ông Thị Thanh Từ 7.65 3.07 73 Khá   

15 KT422023 Mai Thị Yến 9.36 4.00 76 Khá   

16 TK422002 Nguyễn Hoàng Kha 7.58 2.73 76 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP KT422A 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ II 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 KT421050 Nguyễn Thị Minh Thư 7.91 3.22 71 Khá   

2 KT422002 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 8.04 3.33 71 Khá   

3 KT422005 Nguyễn Thị Thu Hà 7.49 2.78 82 Khá   

4 KT422006 Đoàn Thị Hiếu 7.28 2.78 70 Khá   

5 KT422007 Dương Thị Huyền 7.62 3.11 75 Khá   

6 KT422010 Bế Ngọc Khánh Linh 7.35 2.56 72 Khá   

7 KT422015 Vũ Thị Trang 7.38 2.89 74 Khá   

8 KT422016 Nguyễn Thị Tuyết 6.73 2.50 70 Khá   

9 KT422017 Nguyễn Thu Hằng 7.56 2.83 70 Khá   

10 KT422019 Võ Thị Như Ý 7.38 2.94 70 Khá   

11 KT422020 Trần Thị Hồng Hạnh 8.23 3.13 81 Giỏi   

12 KT422021 Đặng Thị Thùy Loan 8.45 3.56 78 Khá   

13 KT422022 Ông Thị Thanh Từ 7.31 2.72 72 Khá   

14 KT422023 Mai Thị Yến 8.41 3.61 76 Khá   

15 KT422024 Trần Thị Thúy 7.08 2.72 70 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP KT422A 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ III 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 KT421050 Nguyễn Thị Minh Thư 8.19 3.48 71 Khá   

2 KT422002 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 8.43 3.67 74 Khá   

3 KT422005 Nguyễn Thị Thu Hà 7.14 2.81 82 Khá   

4 KT422006 Đoàn Thị Hiếu 7.49 3.05 73 Khá   

5 KT422007 Dương Thị Huyền 7.04 2.86 72 Khá   

6 KT422010 Bế Ngọc Khánh Linh 7.22 2.86 71 Khá   

7 KT422015 Vũ Thị Trang 7.93 3.19 72 Khá   

8 KT422016 Nguyễn Thị Tuyết 7.07 2.81 70 Khá   

9 KT422017 Nguyễn Thu Hằng 7.55 3.05 73 Khá   

10 KT422019 Võ Thị Như Ý 7.54 3.00 72 Khá   

11 KT422020 Trần Thị Hồng Hạnh 8.76 3.13 78 Khá   

12 KT422021 Đặng Thị Thùy Loan 8.4 3.67 78 Khá   

13 KT422023 Mai Thị Yến 7.91 3.00 74 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP KT522A 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ I 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 KT522002 Nguyễn Văn Cường 7.23 2.65 70 Khá   

2 KT522004 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 7.37 2.70 77 Khá   

3 KT522005 Nguyễn Thị Thu Hằng 7.09 2.60 71 Khá   

4 KT522007 Đinh Thị Nguyệt 8.30 3.30 85 Giỏi   

5 KT522008 Huỳnh Thị Quỳnh Như 7.61 2.80 72 Khá   

6 KT522009 Nguyễn Thị Phương Oanh 7.74 2.80 72 Khá   

7 KT522011 Nguyễn Thị Cẩm Tú 7.57 2.95 73 Khá   

8 KT522014 Phạm Thị Thu 8.20 3.55 86 Giỏi   

9 KT522016 Nguyễn Hoàng Nhất Hạnh 7.70 2.90 72 Khá   

10 KT522021 Lê Thị Huế 7.43 3.00 85 Giỏi   

11 KT522029 Lương Thị Duyên 7.92 3.20 75 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP KT522A 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ II 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 KT522004 Nguyễn Thuỳ Dương 7.81 2.94 77 Khá   

2 KT522008 Huỳnh Thị Quỳnh Như 6.72 2.56 72 Khá   

3 KT522011 Nguyễn Thị Cẩm Tú 6.54 2.50 73 Khá   

4 KT522014 Phạm Thị Thu 7.54 2.88 80 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP KT522B 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ I 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 KT522040 Nguyễn Minh Châu 7.54 2.92 72 Khá   

2 KT522044 Hà Gia Linh 7.96 3.00 72 Khá   

3 KT522045 Nguyễn Thị Nga 8.33 3.54 77 Khá   

4 KT522050 Huỳnh Ngọc Trang 8.33 3.46 74 Khá   

5 KT522058 Nguyễn Thu Huyền 8.45 3.54 87 Giỏi   

6 KT522061 Lê Thành Nhân 8.10 3.23 72 Khá   

7 KT522074 Trần Thị Thu Hà 8.20 3.46 70 Khá   

8 KT522085 Nguyễn Thị Kiều Trinh 8.02 3.46 70 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP KT522B 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ II 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 KT522058 Nguyễn Thu Huyền 8.14 3.22 82 Giỏi   

2 KT522040 Nguyễn Minh Châu 6.92 2.50 72 Khá   

3 KT522045 Nguyễn Thị Nga 8.86 3.78 77 Khá   

4 KT522050 Huỳnh Ngọc Trang 7.61 2.83 70 Khá   

5 KT522060 Nguyễn Vương Triều Ngân 7.68 3.11 72 Khá   

6 KT522061 Lê Thành Nhân 7.67 3.00 72 Khá   

7 KT522064 Lê Trịnh Như Quỳnh 6.81 2.50 78 Khá   

8 KT522074 Trần Thị Thu Hà 7.43 2.83 70 Khá   

9 KT522085 Nguyễn Thị Kiều Trinh 7.77 3.22 71 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP KT522C 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ I 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 KT522043 Đoàn Thị Lan 8.91 3.71 87 Giỏi   

2 KT522032 Lê Thị Ngọc Huyền 7.68 2.93 74 Khá   

3 KT522070 Hồ Thị Ngọc Vy 6.81 2.64 71 Khá   

4 KT522072 Đặng Thị Hải Yến 7.26 2.64 70 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP KT422B 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ I 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 KT422054 Phạm Thị Ngọc Hiếu 6.98 2.58 79 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP KTO422A 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ I 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 KTO422005 Phạm Anh Khoa 7.35 2.61 70 Khá   

2 KTO422011 Nguyễn Chu Ngọc 7.41 2.72 74 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP TA522 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ III 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 TA522023 Phan Thế Quyền 8.12 3.29 85 Giỏi   

2 TA522003 Phạm Ngọc Khánh 8.10 3.57 84 Giỏi   

3 TA522024 Lê Thị Thanh Vân 8.24 3.21 83 Giỏi   

4 TA522019 Đỗ Trần Ngự Bình 8.05 3.21 80 Giỏi   

5 TA522029 Bùi Nguyễn Khánh Tiên 7.96 3.00 79 Khá   

6 TA522001 Cao Thị Hợp 7.56 3.00 75 Khá   

7 TA522021 Phạm Dương Gia Hân 8.17 3.21 74 Khá   

8 TA522028 Bùi Nguyễn Đan Thùy 8.06 3.21 72 Khá   

9 TA522010 Trần Nguyễn Thanh Phương 7.16 2.57 71 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP TA521 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ III 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL 

Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 TA521018 Võ Hồng Phúc 8.56 3.71 89 Giỏi  

2 TA521004 Nguyễn Kim Dung 6.68 2.57 72 Khá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP PD521 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU BỔ SUNG HỌC KỲ III 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  

TBCTL 
Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 PD521010 Nguyễn Phan Đan Thanh 8.34 3.50 83 Giỏi   

2 PD521011 Tăng Nguyễn Hoàng Thi 7.90 3.06 85 Khá   

3 PD521013 Chu Nguyễn Anh Thư 6.84 2.50 80 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP TK422A 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ I 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 TK422033 Nguyễn Kiều Oanh 6.86 2.50 72 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP TK521 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU BỔ SUNG HỌC KỲ I 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 TA521001 Nguyễn Quốc Anh 8.63 3.33 85 Giỏi   

2 TA521003 Đào Công Danh 7.82 3.29 81 Giỏi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP TK521 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU BỔ SUNG HỌC KỲ III 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL 

Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  
TĐ10 TĐ4 

1 TA521001 Nguyễn Quốc Anh 7.75 3.14 82 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP TK521 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ IV 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 TA521001 Nguyễn Quốc Anh 8.46 3.56 85 Giỏi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP TK522 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ II 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

TT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 TK522006 Hoàng Thị Thùy Linh 8.67 3.79 83 Giỏi   

2 TK522002 Trần Hoàng Việt 8.66 3.71 81 Giỏi   

3 TK522001 Đoàn Thị Phương 8.50 3.79 83 Giỏi   

4 TK522003 Lê Ngọc Chương 8.23 3.50 70 Khá   

5 TK522004 Lê Quốc Đạt 8.26 3.29 70 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP QM420 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU BỔ SUNG HỌC KỲ II 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL 

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú 
TĐ10 TĐ4 

1 QM420002 Xa Đại Dương 8.13 3.40 83 Giỏi   

2 QM420011 Nguyễn Sinh Hưng 7.18 2.71 72 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



           TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP QM522 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ I 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV Họ và tên  
TBCTL Điểm 

 RL 

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú TĐ10 TĐ4 

1 TA522022 Vũ Hoàng Phúc 7.98 3.00 75 Khá   

2 QM522003 Vũ Vương Hân 7.48 2.94 78 Khá   

3 QM522011 Huỳnh Hữu Trí 7.69 2.78 72 Khá   

4 QM522008 Nguyễn Tấn Tài 7.04 2.72 72 Khá   

5 QM522002 Lý Quang Đức 7.11 2.56 72 Khá   

6 QM522004 Nguyễn Nhật Khang 6.63 2.56 72 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



           TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP TW422A 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ I 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV Họ và tên  
TBCTL Điểm  

RL 

Danh 

hiệu 

Ghi 

Chú TĐ10 TĐ4 

1 TK422003 Đặng Trần Tuấn Anh 7.66 3.00 75 Khá   

2 TW422010 Vũ Đức Hiếu 7.62 3.10 75 Khá   

3 TW422013 Đào Gia Huy 7.67 2.80 72 Khá   

4 KT422046 Huỳnh Thị Tú Trinh 7.52 2.95 72 Khá   

5 TW422017 Nguyễn Vĩnh Khôi 7.42 2.95 72 Khá   

6 TW422003 Vũ Công Danh 7.08 2.75 72 Khá   

7 TW422014 Lê Gia Huy 6.87 2.60 72 Khá   

8 TW422001 Nguyễn Hoàng Anh 6.82 2.55 80 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



           TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP TW422B 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ II 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV HỌ VÀ TÊN  
TBCTL Điểm 

RL 

Danh 

hiệu 

Ghi 

chú TĐ10 TĐ4 

1 TW422029 Trần Hoài Phương 8.03 3.15 79 Khá   

2 TW422033 Nguyễn Thị Phương Thùy 7.55 3.05 75 Khá   

3 TW422019 Đỗ Gia Kiệt 7.15 2.65 72 Khá   

4 TW422036 Lê Anh Tuấn 6.86 2.5 78 Khá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



           TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP QM422A 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ I 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu  

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 QM422007 Bùi Đức Hùng 8.11 3.15 85 Giỏi  

2 QM422016 Nguyễn Phúc Thịnh 7.89 3.3 83 Giỏi  

3 QM422018 Bùi Chu Bội Tuyền 7.71 2.85 78 Khá  

4 QM422019 Tạ Khánh Uyên 6.56 2.2 77 Khá  

5 KT422044 Trần Nguyễn Bảo Thi 6.85 2.5 72 Khá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



           TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP QM422B 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ DANH HIỆU HỌC KỲ I 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐTK II  ngày       tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II) 

STT Mã HSSV  Họ và tên  
TBCTL Điểm 

RL  

Danh 

hiệu  

Ghi 

chú  TĐ10 TĐ4 

1 QM422042 Chu Nguyễn Quang 7.48 2.85 74 Khá  

2 QM422027 Chu Nguyễn Quang Dương 7.01 2.55 74 Khá  

3 QM422036 Lại Nguyễn Minh Quân 7.00 2.55 74 Khá  

4 QM422038 Trịnh Ngọc Thảo 7.01 2.6 78 Khá  

5 QM422039 Nguyễn Lại Anh Tuấn 7.04 2.6 76 Khá  
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	2023-12-13T15:36:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Trung Hiếu<tthieu.cdtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Thống kê II<caodangtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Thống kê II<caodangtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Thống kê II<caodangtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Thống kê II<caodangtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
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	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
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		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-14T10:31:04+0700
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	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
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	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Thống kê II<caodangtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	Trường Cao đẳng Thống kê II<caodangtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Thống kê II<caodangtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Thống kê II<caodangtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Thống kê II<caodangtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Thống kê II<caodangtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Thống kê II<caodangtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-14T10:36:18+0700
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Thống kê II<caodangtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-14T10:36:24+0700
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Thống kê II<caodangtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-14T10:36:34+0700
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Thống kê II<caodangtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-14T10:37:15+0700
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Thống kê II<caodangtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-14T10:37:30+0700
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Thống kê II<caodangtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-14T10:37:36+0700
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Thống kê II<caodangtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-14T10:38:34+0700
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Thống kê II<caodangtk2@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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